
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trương Ninh Thuận

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2016
004-006

Khoa học máy tính

1

2 Giáo trình công chúng báo chí - truyền thông Lê Thu Hà

Nxb. Thông tin và truyền 

thông, Hà Nội, 2024 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 110

3 Historical gems of azerbaijani press
Nxb. Sharg-Garb, Baku, 2020

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 2

4

Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin 

ở Việt Nam hiện nay Phạm Huy Kỳ
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2022

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 47

5 Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại Nguyễn Thị Thương Huyền
Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2024

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
100

6 Dẫn luận triết học Lê Công Sự

Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2024
100-140

Triết học, Thuyết huyền 

bí
3

7

Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho đồng bào 

dân tộc hiện nay

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
80

8 Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển Đinh Xuân Dũng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022 306
Văn hóa và thể chế

1

9

Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay Lê Quốc Lý

Nxb. Chính trị quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2022
306

Văn hóa và thể chế

1

10 Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị Lưu Minh Văn

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2017
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

11

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên 

lớp đối tượng kết nạp Đảng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2019
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1
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12

Giáo trình cao cấp lý luận chính trị - Khối kiến thức thứ 

nhất

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2016 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

13

Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, 

nông dân văn minh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022
338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…
1

14 Bàn tròn định giá và M&A Đặng Xuân Minh

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018 338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp… 1

15 Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Đất đai năm 2024 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nxb. Lao Động, Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
50

16

Ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối 

với công chúng ở Việt Nam Nguyễn Đăng Khang

Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2022
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 1

17

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng 

yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2017 370/371
Giáo dục, Trường học

1

18

Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông - Lý thuyết và 

thực hành Lê Thị Ngọc Thúy

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018 372-374
Các bậc giáo dục cụ thể

1

19 Giáo trình biên tập ngôn ngữ văn bản Đặng Mỹ Hạnh

Nxb. Dân Trí, Hà Nội, 2024

400-410

Ngôn ngữ học

100

20 Giáo trình ngữ dụng học Vũ Tiến Dũng

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018
400-410

Ngôn ngữ học

1

21 Giáo trình phong cách học tiếng Việt Hà Văn Hậu

Nxb. Thông tin và truyền 

thông, Hà Nội, 2024 495.922
Tiếng Việt

22

22

Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm 

non Ninh Thị Huyền

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018
610

Y học và Sức khỏe

1
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23 Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục thể chất Hà Sỹ Nguyên

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2024
790

Nghệ thuật vui chơi giải 

trí và biểu diễn
100

24 Số phận lịch sử của các lí thuyết văn học Lã Nguyên

Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2018
800-809

Văn học và tu từ học
1

25 Mã văn hóa trong tác phẩm của James Joyce Nguyễn Linh Chi

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018 800-809
Văn học và tu từ học

1

26

Điển phạm và vấn đề điển phạm hóa trong văn học Việt 

Nam - Nghiên cứu Đỗ Thu Hiền

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2019
800-809

Văn học và tu từ học
1

27 Văn chương Pháp - Tản mạn đọc và cảm nhận Lê Hồng Sâm

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018 840
Văn học Pháp

1

28 Giáo trình lịch sử đại cương Nguyễn Thị Huệ Chi

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2018
900-909

Lịch sử thế giới

1

29

Võ Văn Kiệt - một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng 

suốt đời vì nước vì dân

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2022
920

Tiểu sử, phả hệ
1

30 Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022 920
Tiểu sử, phả hệ

1

31

Tạp chí Cộng sản những chặng đường phát triển (1930-

2020)

Nxb. Tạp chí Cộng sản, Hà 

Nội, 2020 959.7
Lịch sử Việt Nam

1


